
Mẫu 01 – Danh sách đăng ký hành nghề 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________ 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 
1 Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT NHA 

KHOA QUỐC TẾ VIỆT ĐỨC (THUỘC CÔNG TY TNHH NHA KHOA QUỐC TẾ VIỆT ĐỨC)  

2 Địa chỉ: Tổ 20, ấp Suối Nhát, Xã Xuân Đông, Thành phố Đồng Nai 

3 Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

Thứ 2 đến Thứ 7: 9h00 - 11h30; 13h30 -17h00; 18h00 - 20h00 

4 Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh , chữa bệnh: Danh sách Điều chỉnh 

 

STT Họ và 

tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn cũ  

Vị trí chuyên 

môn điều 

chỉnh 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

Ghi 

chú 

1  HỒ MỸ 

TRINH 

005498/KG-

CCHN 

Khám 

bệnh, chữa 

bệnh, 

chuyên 

khoa Răng 

Hàm Mặt 

Thứ 2 đến 

Thứ 7:  

9h00- 

11h30; 

13h30-

17h00; 

18h00- 

20h00 

 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn kỹ 

thuật phòng 

khám - kiêm 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt 

Khám bệnh, 

chữa bệnh, 

chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt 

Hiện không 

đăng ký hành 

nghề nơi khác 

  

 

 

 

 

 

 

2  TRẦN 

NGỌC 

ĐỈNH 

008394/HCM-

CCHN 

Khám 

bệnh, chữa 

bệnh, 

chuyên 

khoa Răng 

Hàm Mặt 

Thứ 2 đến 

Thứ 7:  

9h00- 

11h30; 

13h30-

17h00; 

18h00- 

20h00 

 

Khám bệnh, 

chữa bệnh, 

chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn kỹ 

thuật phòng 

khám - kiêm 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt 

Hiện không 

đăng ký hành 

nghề nơi khác 

 

 Ghi chú:  

Đối với người làm việc ngày chủ nhật và ngoài giờ, Phòng khám sẽ sắp xếp cho nghỉ bù đảm bảo thời 

gian làm việc theo quy định của luật lao động. 

 

 

 

  Thành phố Đồng Nai, ngày 09 tháng 10 năm 2026  
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